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khóa biểu
1 B2508237 NGUYỄN QUỐC AN Nam 10/08/2007 AVTCM13
2 B2508240 HÀ ĐỨC BẢO Nam 08/01/2007 AVTCM13
3 B2508243 NGUYỄN TIẾN ĐẠT Nam 23/09/2007 AVTCM13
4 B2508245 HUỲNH HỒ HẢI ĐĂNG Nam 16/12/2007 AVTCM13
5 B2508247 PHẠM KHẢI ĐĂNG Nam 04/06/2007 AVTCM13
6 B2508248 LÊ TRÍ ĐỨC Nam 22/09/2007 AVTCM13
7 B2508251 LÊ DUY HẢI Nam 04/12/2007 AVTCM13
8 B2508253 NGUYỄN CHU KHÁNH HOÀNG Nam 21/07/2007 AVTCM13
9 B2508257 TRẦN HÀ GIA HUY Nam 10/02/2007 AVTCM13
10 B2508259 BẠCH HOÀNG DUY KHANG Nam 09/09/2007 AVTCM13
11 B2508260 DƯƠNG TRIỆU KHANG Nam 24/12/2007 AVTCM13
12 B2508261 NGUYỄN PHƯƠNG GIA KHANG Nam 16/10/2007 AVTCM13
13 B2508263 TRẦN TUẤN KHANH Nam 10/06/2007 AVTCM13
14 B2508265 ĐẶNG MINH  KHOA Nam 20/07/2007 AVTCM13
15 B2508266 TRẦN MINH KHOA Nam 28/06/2007 AVTCM13
16 B2508269 TRẦN TRUNG KIỆT Nam 20/09/2007 AVTCM13
17 B2508275 BÙI NGUYỄN THANH NGÂN Nữ 23/03/2007 AVTCM13
18 B2508278 CAO HIỀN NHÃ Nam 19/07/2007 AVTCM13
19 B2508280 BÙI TẤN PHÁT Nam 19/03/2007 AVTCM13
20 B2508281 KHƯU VINH PHÁT Nam 09/08/2007 AVTCM13
21 B2508286 TRẦN VĂN SANG Nam 13/05/2007 AVTCM13
22 B2508287 PHAN NHẬT TÂN Nam 10/07/2007 AVTCM13
23 B2508288 NGUYỄN TIẾN THÀNH Nam 04/05/2007 AVTCM13
24 B2508290 TRẦN NGUYỄN QUỐC THẮNG Nam 29/03/2007 AVTCM13
25 B2508296 VŨ QUỐC THỊNH Nam 08/01/2005 AVTCM13
26 B2508297 HUỲNH CHÍ THÔNG Nam 28/01/2007 AVTCM13
27 B2508299 VI THANH THUẬN Nam 28/01/2007 AVTCM13
28 B2508300 NGUYỄN VĂN THỨC Nam 06/05/2007 AVTCM13
29 B2508301 LÊ HOÀI TRỌNG TÍN Nam 12/04/2007 AVTCM13
30 B2508302 TRẦN NGÔ TRÍ TÍN Nam 20/02/2007 AVTCM13
31 B2508304 NGUYỄN HỮU TOÀN Nam 12/07/2007 AVTCM13
32 B2508305 NGUYỄN PHÚC TOÀN Nam 11/06/2007 AVTCM13
33 B2508306 NGUYỄN TRÍ TOÀN Nam 18/06/2007 AVTCM13
34 B2508308 HUỲNH MINH TRIẾT Nam 03/05/2007 AVTCM13
35 B2508310 THẠCH MINH TRIẾT Nam 11/06/2007 AVTCM13
36 B2508311 TRẦN VÕ MINH TRIẾT Nam 17/01/2007 AVTCM13
37 B2508312 LƯU HOÀNG TRÍ Nam 11/08/2007 AVTCM13
38 B2508317 NGUYỄN THANH VINH Nam 15/10/2007 AVTCM13
39 B2508318 HUỲNH YẾN VY Nữ 03/02/2007 AVTCM13
40 B2508319 PHẠM NGUYỄN KHÁNH VY Nữ 21/07/2006 AVTCM13
41 B2502893 NGUYỄN THỊ KHÁNH TRÂN Nữ 06/02/2007 AVTCM23
42 B2504229 LÊ HỮU TRỌNG Nam 01/12/2007 AVTCM23
43 B2508238 PHẠM HOÀNG VIỆT ANH Nam 25/04/2007 AVTCM23
44 B2508239 TRẦN VÂN ANH Nữ 03/08/2007 AVTCM23
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45 B2508241 NGUYỄN HUỲNH CHÍ BẢO Nam 02/05/2007 AVTCM23
46 B2508244 PHAN CHÍ ĐẠT Nam 25/04/2007 AVTCM23
47 B2508250 NGUYỄN NGỌC HÀO Nam 09/07/2007 AVTCM23
48 B2508252 NGUYỄN THÁI HẢO Nam 05/12/2007 AVTCM23
49 B2508254 VÕ HUY HOÀNG Nam 11/08/2007 AVTCM23
50 B2508258 TRƯƠNG ĐỨC HUY Nam 03/09/2006 AVTCM23
51 B2508264 ĐÁI GIA KHIÊM Nam 15/05/2007 AVTCM23
52 B2508267 TRẦN ĐĂNG KHOA Nam 29/07/2007 AVTCM23
53 B2508268 NGUYỄN HUỲNH KHÔI Nam 25/03/2007 AVTCM23
54 B2508270 NGUYỄN HOÀNG THIÊN KIM Nữ 03/02/2007 AVTCM23
55 B2508271 TÔ THÙY LINH Nữ 08/02/2007 AVTCM23
56 B2508273 TÔ THỊ CẨM LY Nữ 23/09/2007 AVTCM23
57 B2508274 NGUYỄN THANH NAM Nam 17/11/2007 AVTCM23
58 B2508276 HUỲNH QUANG NGUYÊN Nam 26/12/2007 AVTCM23
59 B2508282 NGUYỄN HOÀNG PHI Nam 23/08/2006 AVTCM23
60 B2508285 PHAN ANH QUÂN Nam 28/03/2007 AVTCM23
61 B2508289 NGUYỄN QUỐC THẮNG Nam 06/06/2007 AVTCM23
62 B2508291 TRẦN BẢO THẮNG Nam 25/02/2007 AVTCM23
63 B2508294 PHẠM PHÚ THỊNH Nam 12/06/2007 AVTCM23
64 B2508295 TÔ VÕ PHÚC THỊNH Nam 29/12/2007 AVTCM23
65 B2508298 TRẦN HOÀNG THÔNG Nam 07/03/2007 AVTCM23
66 B2508307 VÕ MINH TOÀN Nam 04/07/2007 AVTCM23
67 B2508309 HUỲNH MINH TRIẾT Nam 13/02/2007 AVTCM23
68 B2508314 BÙI MINH TUẤN Nam 20/05/2007 AVTCM23
69 B2508315 NGUYỄN THANH TUẤN Nam 03/05/2007 AVTCM23
70 B2508320 NGUYỄN THỊ YẾN XUÂN Nữ 13/11/2007 AVTCM23
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PHÒNG ĐÀO TẠO


